
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT GĐVH NĂM 2025
THÔN PLEITRUM - ĐĂK CHOAH

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm)

STT HỌ VÀ TÊN ĐẠT GĐVH
NĂM 2025

GHI CHÚ
1 A Ken X
2 A Mãi X
3 Y Ngao X
4 A Ka X
5 Y Xuấp X
6 A Chững X
7 A Niên X
8 Y Lanh X
9 A Vinh X
10 A Táp X
11 Y Hlanh X
12 A Be X
13 A Bao X
14 A Việt X
15 A Viên X
16 A Ky X
17 A Linh X
18 A Tô X
19 A Nâu X
20 A Chương X
21 A Chuối X
22 A Mưu X
23 A Đa En X
24 A Sim X
25 A Kum X
26 A Chán X
27 Y Hai X
28 A Hnonh X
29 A Than X
30 A Thai X
31 A Mi X
32 A Tĩa X
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33 A Kheng X
34 Y Thao X
35 A Lưu X
36 A Glưnh X
37 A Wen Phiếu X
38 A Mai X
39 Y Thương X
40 A Đơi X
41 A Oanh X
42 A Dên X
43 A Nghĩa X
44 A Thủ X
45 A Muih X
46 Y Ven X
47 Y Ngun X
48 A Long X
49 A Liu X
50 Y Loan X
51 A Nho X
52 A Vơi X
53 A Hốt X
54 A Pưng X
55 A Sam Nhuệ X
56 A Kul X
57 A Chu X
58 A Sam Nhị X
59 Y Ngeo X
60 A Cháo X
61 A Ly Gran X
62 A Úc X
63 Y Bơng X
64 A Ya Yẽp X
65 A Yock X
66 A Muh X
67 A Man X
68 Y Tôih X
69 A Kát X
70 Y Mưng X
71 Y Hmi X
72 A Gaih X
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73 Y Nhiêu X
74 A Vét X
75 A Bưh X
76 A Phưng X
77 A Maoh X
78 A Tưng X
79 A Mun X
80 Y Hmil X
81 A Băch X
82 A Úc X
83 A Hmok X
84 A West X
85 A Lên X
86 Y Nhanh X
87 A Mil X
88 A Lưng X
89 Y Lem X
90 A Baih X
91 A Nhuh X
92 Y Suy X
93 A Lôc X
94 Hứa A Long X
95 Y Hwưng X
96 A Rai X
97 A Binh X
98 A Nhu X
99 A Loang X
100 A Mang X
101 Y Thak X
102 A Tuân X
103 A Trãi X
104 A Trech X
105 A Bẽch X
106 A Gak X
107 A Guên X
108 Y Nghiếp X
109 A Pung X
110 Y Briêng X
111 A Thức X
112 A Lanh X
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113 Y Hoang X
114 Y Bơ X
115 Y Bem X
116 Y Gach X
117 A Gửi X
118 A Gương X
119 Y Khen X
120 Y Nhip X
121 Y Xuyên X
122 Y Chih X
123 Y Păng X
124 Jon Ksor X
125 Y Thak X
126 Y Nhuôm X
127 A Nhã Ka X
128 Y Văi X
129 A Thiệu X
130 Y Yêu X
131 A Niên X
132 A Thiên Tuấn X
133 A Vĩ X
134 Y Vân X
135 Y Thưch X
136 A Nhân X
137 A Hai X
138 A Dung X
139 Y Hmach X
140 Y Ban X
141 A Nhao X

Danh sách này có tổng cộng 141 hộ./.
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